                  UBND TỈNH NGHỆ AN  										CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 											   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 01/2021

	Ngày/ tháng
	Trường CĐ nghề số 4 - BQP
	Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An
	Cao đẳng Việt Đức
	Công ty CP đầu tư và PT Miền Trung
	Công ty CP vận tải ô tô số 5
	Trung tâm ĐTLX Sông Biển
	Trung tâm ĐTLX PTS
	Trung tâm ĐTLX số 1 Nghệ An
	TTSH
	Trung cấp nghề Thái Hòa
	Diễn Châu
	Quỳ Hợp
	Công ty Văn Xuân

	01/01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/01 T7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/01 Cn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04/01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/01
	
	
	
	
	
	
	
	B11K100, 101, B1K65, CK113, 114/212 HV
	
	
	Diễn Châu
(xe TT)
	
	

	06/01
	
	
	Quế Phong (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07/01
	
	B11K34,B2K481-483, CK320-323/252 HV
(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08/01
	
	Con Cuông (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/01 T7
	QK4
	
	
	Miền Trung
	B11K38, 39, B2K398-402/279 HV
	
	
	Vĩnh An
	TTSH (xe TT)
	
	
	
	

	10/01 Cn
	
	Nghĩa Xuân
(xe Sở)
	
	
	CT5
	Sông Biển
	PTS
	
	
	
	
	
	Văn Xuân
(xe Sở)

	11/01
	B11K212, B1K10, 11/135 HV
(xe Sở)
	
	B11K53, B2K222, 223, CK109/124 HV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/01
	
	 FcK180, 181/48 HV 
	
	B11K47, B2K474, 475, DK131/170 HV
(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/01
	
	Diễn Kỷ (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/01 T7
	
	
	
	Miền Trung
	CT5
	
	PTS
	
	B11L33, 34, B1K11, B2K121-123, CK48/272 HV (xe Sở)
	
	
	
	

	17/01 Cn
	QK4
	Q. Vinh (xe TT)
	Việt Đức
	
	
	Sông Biển
	
	
	
	Thái Hòa
(xe Sở)
	
	
	

	18/01
	B2K373, 374, CK306, 307/161 HV (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/01
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	B11K102-104, B2K458-460, CK115, Nâng hạng DE/294 HV
	
	
	
	
	

	21/01
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTSH (xe Sở)
	
	
	
	

	22/01
	
	B2K484-486, CK322/266 HV (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/01 T7
	
	Nghĩa Xuân
	
	
	
	Sông Biển
	
	Vĩnh An
	
	
	
	
	Văn Xuân
(xe Sở)

	24/01 Cn
	QK4
	
	
	Miền Trung
	CT5
	B1K158, 159, B2K416, 417/200 HV (xe Sở)
	PTS
	
	
	
	
	
	

	25/01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thái Hòa
(xe Sở)
	
	Quỳ Hợp
	

	26/01
	
	
	
	
	
	
	B11K56, 57, B2K327, 328, CK87-89/276 HV
	
	
	
	Diễn Châu
(xe TT)
	
	

	27/01
	
	Con Cuông (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28/01
	
	
	
	
	B2K403-407, CK104/197 HV
	
	
	
	
	
	
	
	

	29/01
	
	
	
	
	
	Kỳ Sơn (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	

	30/01 T7
	
	Diễn Kỷ (xe TT)
	
	Miền Trung
	CT5
	
	
	B1K66-68, B11K105, B2K461-463/285 HV
	
	
	
	
	

	31/01 Cn
	QK4
	Q. Vinh (xe TT)
	Việt Đức
	
	
	
	PTS
	
	
	
	
	
	


         
              Lưu ý:    - Hồ sơ dự sát hạch chuyển về Phòng QL PT&NL                                                                                                                                                                                                                GIÁM ĐỐC
        		 - Trước 2 ngày đối với hồ sơ dự thi A1.	    																                     - Trước 4 ngày đối với hồ sơ dự thi ô tô các hạng.    

